
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 9C, ngõ 392, đường Mỹ Đình , Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

12/09/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LUXURY CASTLE VIỆT NAM

0108429228

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể 
thao ngoài trời.

4299

2. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
Nhóm này cũng gồm:
- Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe; 
- Dạy bay;
- Đào tạo tự vệ;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.
(Điều 46 – Nghị định 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 
21/04/2017 quy định về Điều kiện đầu tư và hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục)

8559

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LUXURY CASTLE 
VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LUXURY CASTLE VIET NAM 
CONSTRUCTION LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt:  LUXURY CASTLE. CO, LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0899 066 686
Email: Luxurycastlevn@gmail.com kientrucdangcap.vn

Fax:
Website:
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3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, véc ni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn đồ ngũ kim
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

4. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ xi măng, gach xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4752

5. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

6. Phá dỡ 4311

7. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

8. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống 
ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy 
móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật 
dân dụng; 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây 
dựng dân dụng như : 
  + Thang máy, cầu thang tự động, 
  + Các loại cửa tự động, 
  + Hệ thống đèn chiếu sáng, 
  + Hệ thống hút bụi, 
  + Hệ thống âm thanh, 
  + Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí.

4329

9. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753
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10. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
(Điều 64 Luật Du lịch 2005; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP quy 
định chi tiết thi hành một số điều của luật du lịch; Nghị định số 
96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với 
một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.)

5510

11. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết:
- Ký túc xá học sinh, sinh viên
- Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ 
tạm
- Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu

5590

12. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn 8020

13. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

14. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
(phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới,…)

5621

15. Hoạt động của trụ sở văn phòng 7010

16. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

17. Giáo dục trung học phổ thông
(Luật giáo dục 2005 sửa đổi bổ sung 2009; Nghị định 
46/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/04/2017 quy định về 
Điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục)

8523

18. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không 
kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu

7730

19. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết:
- Các công việc dưới bề mặt;
- Xây dựng bể bơi ngoài trời;
- Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho 
mặt ngoài công trình nhà;
- Thuê cần trục có người điều khiển.

4390

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(Điều 67, 72, 76, Luật Giao  thông đường bộ 2008;
Điều 9, 13, 19, 20, 21 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 
10/9/2014 về về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải 
bằng xe ô tô).

4933

21. Xây dựng công trình đường bộ 4212
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22. Lắp đặt hệ thống điện 4321

23. Xây dựng công trình điện 4221

24. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

25. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

26. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

27. Giáo dục tiểu học
(Luật giáo dục 2005 sửa đổi bổ sung 2009; Nghị định 
46/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/04/2017 quy định về 
Điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục)

8521

28. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết:
- Dịch vụ vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm 
các văn phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa 
mục tiêu khác;
- Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch cửa 
sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi cất, 
ống thông gió, các bộ phận của ống;
- Vệ sinh và bảo dưỡng bể bơi;
- Vệ sinh máy móc công nghiệp;
- Dịch vụ tẩy uế và tiệt trùng;
- Dịch vụ vệ sinh khu nhà và các công trình khác chưa được 
phân vào đâu.

8129

29. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

30. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi); 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

31. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

32. Xây dựng nhà để ở 4101

33. Xây dựng nhà không để ở 4102

34. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết:
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
- Sản xuất giường, tủ, bàn ghế bằng kim loại
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác

3100
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35. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thât tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

36. Chuẩn bị mặt bằng
(không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây 
dựng)

4312

37. Giáo dục trung học cơ sở
(Luật giáo dục 2005 sửa đổi bổ sung 2009; Nghị định 
46/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/04/2017 quy định về 
Điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục)

8522

38. Đào tạo sơ cấp
(Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014)

8531

39. Đào tạo trung cấp
(Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014)

8532

40. Giáo dục nhà trẻ
(Luật giáo dục 2005 sửa đổi bổ sung 2009, Thông tư 
13/2015/TT-BGDĐT Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động 
trường mầm non tư thục; Nghị định 46/2017/NĐ-CP của 
Chính phủ ngày 21/04/2017 quy định về Điều kiện đầu tư và 
hoạt động trong lĩnh vực giáo dục)

8511

41. Giáo dục mẫu giáo
(Luật giáo dục 2005 sửa đổi bổ sung 2009, Thông tư 
13/2015/TT-BGDĐT Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động 
trường mầm non tư thục; Nghị định 46/2017/NĐ-CP của 
Chính phủ ngày 21/04/2017 quy định về Điều kiện đầu tư và 
hoạt động trong lĩnh vực giáo dục)

8512

42. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
Trừ dịch vụ bảo vệ

8110

43. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

44. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Hoạt động kiến trúc;
- Hoạt động đo đạc bản đồ; 
(Điều 11 Nghị định số 45/2015/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và 
bản đồ)

7110(Chính)

45. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể.

5629
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9.500.000.000 VNĐ
46. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 026089002657

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Yên Nghiệp, Xã Yên Đồng, Huyện Yên Lạc, Tỉnh 
Vĩnh Phúc, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 124/29, ngõ 5, tổ dân phố 1, Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN VĂN THÀNH Nam
16/05/1989 Kinh Việt Nam

22/02/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG  về 
dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       026089002657
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Yên Nghiệp, Xã Yên Đồng, Huyện Yên Lạc, Tỉnh 
Vĩnh Phúc, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 124/29, ngõ 5, tổ dân phố 1, Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN THÀNH Nam

16/05/1989 Kinh Việt Nam

22/02/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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